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Tóm tắt
Kiểm định và truy xuất nguồn gốc là các hoạt động liên quan đến truy tìm và xác thực nguồn gốc sản phẩm dựa trên thông tin gán cho sản phẩm và các tính chất nội tại của sản phẩm. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm ra được các đặc trưng của sản phẩm chè từ các vùng khác nhau dựa trên phân tích thành phần bay hơi và thành phần kim loại của sản phẩm chè xanh. Các hợp chất dễ bay hơi có thể dùng để phân loại trà xanh từ các nguồn gốc địa lý khác nhau được thực hiện bằng phân tích thành phần bay hơi bằng phương pháp GC/MS kết hợp với phân tích số liệu bằng PCA và HCA. Ngoài ra, khả năng kiểm định nguồn gốc của trà xanh từ các vùng khác nhau cũng được thực hiện bằng phương pháp đơn giản với tỷ lệ phân loại cao đã được phát triển để xác định nguồn gốc địa lý của trà xanh dựa trên phân tích đa nguyên tố của ICP-OES và ICP-AAS. Tổng cộng, 21 nguyên tố đã được xác định trong 47 mẫu chè và 49 mẫu lá chè tươi. Các nhóm tự nhiên của các mẫu (cả sản phẩm chè và mẫu lá chè) được quan sát bằng cách sử dụng LDA. Việc áp dụng LDA cho tỷ lệ chỉ định đúng lần lượt là 100,0% và 93,9% đối với các sản phẩm chè và nguyên liệu chè, với mức ý nghĩa là 5%. Phương pháp này cho phép xác định đúng trường hợp 100% để phân loại chè xanh từ các tỉnh lân cận. Do đó phương án kiểm định nguồn gốc dựa trên hàm lượng các nguyên tố K, Mg, Ca, Ba, Fe, Cu, Zn, Al, B là yếu tố phân biệt tốt nhất đối với nguồn gốc địa lý của sản phẩm chè xanh. 
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